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FX PRESCRIPTION DRUG —EE 100 Tablets
(10 blisters x 10 tablets)

MALDIVTab.
Trimebutine maleate 100 mg

Manufactured by:

KMS PHARM CO., LTD.
236 Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.

CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

[COMPOSITION] Each tablet contains:
Trimebutine Maleate

[INDICATIONS]

Please see the insert inside.

[DOSAGE and ADMINISTRATION]

Please see the insert inside.

[CONTRAINDICATIONS]

Please see the insert inside.  
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VISA NO.

LOT NO.

EXP. DATE

., XXXX

MFG. DATE: dd/mmiyyyy
: ddimmWwyy

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

In-House.

[SPECIFICATION]

Store in tight container, at temperature below 30°C

Manufactured by:

Gyeonggi-do, Republic of Korea.

[STORAGE]

236 Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,

KMS PHARM CO., LTD.   Rx-Thuốc bán the
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k PRESCRIPTION DRUG

MALDIVTab.
Trimebutine maleate 100 mg
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Tờ hướng đẫn sử dung thuộc:

Rx-Thuốc kê đơn

MALDIV Tab.

Đọc kỹ hướng tản sử dụng trước khi dùng, nẻu căn them thong tin xin hoiy kien bde si

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muôn gặp phái khỉ sư dụng thuốc.

De xa tain tay tre em,

[THANH PHAN]
M6i vién nén chứa:

Trimebutin maleat.......... 100 mg

Tá dwoe: Lactose Hydrat, Calci Carboxymethylcellulose, Povidon K-30, Acid Silicic

khan nhe, Magnes: Stearat.

CAC DAC TINH DUOC LUC HOC:
Trimebutin maleat được dùng như một thuốc chống co thắt có tác dụng trên cơ trơii

đường tiêu hóa. Hiệu quả của trimebutIn có thê liên quan đến tác động của nó trên

các receptor opioid trong đường tiêu hóa,

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Trimebutin được hấp thu nhanh chóng sau khi udng, Nông độ tôi đa trong máu đạt dược

sau 1 đến 2 giờ. Thuốc được phân phối nhanh vào hầu hết các mô và qua được hàng rào

máu não. Thời gian bán thải của thuốc khoảng 1 giờ. Thuốc được chuyển hóa chủ yếu

qua gan thông qua thủy phân liên kết este, liên hợp với sulfat và glueoronie. Thuốc dược

đào thải nhanh, chủ yêu qua nước tiêu, trung bình 70% trong vòng 24 giờ.

MO TA:

Viên nén không bao, hình tròn, màu trăng có khắc chữ 'KMS' trén mot mat vién va mat

kia có khắc 'T/5'.

CHỈ ĐỊNH:
lùng điều trị các triệu chứng đo hội chứng kích thích ruột.

LIEU DUNG VA CACH DUNG:

Thudc nay chi ding theo sịt kê đơn của thay thudc.

Người lớn: 1~2 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày, uống thuốc trước bữa ăn.

Nên điều chỉnh liều theo triệu chứng bệnh và tuổi của bệnh nhân.
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SỬ DỤNG QUA LIEU:
Triệu chứng và điều trị: Cho đến nay không có báo cáo về bằng chứng của quá liều. Tuy

nhiên, nêu xảy ra quá liễu sau khi uống trimebutin, nên rửa dạ dày. Nên điều trị theo triệu

chung quan sat.

TUONG TAC THUOC:
Những thử nghiệm trên súc vật cho thấy trimebutin làm tăng thời gian cura do d-

tubocurarin. Không có sự tương tác với thuốc khác trong các thử nghiệm lâm sàng hoặc

các báo cáo khác.

TRÌNH BÀY:
Hộp có 100 viên nén (1Ô vỉ x 10 viên nẻn)

 

BAO QUAN:
Bao quan trong bao bì kín, ở nhiệt độ dưới 30C.

HAN DUNG:
36 thang ké ttr ngay san xuat.

TIEU CHUAN CHAT LUONG:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Sản xuât bởi:

KMS PHARM CO,, LTD. .
LAG 236 Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Han Quoc.

. ` Tel: 82-31-215-5456 Fax: §2-31-215-5925

Giám độc cơ sở đăng ký thuộc

Công ty TNHH Dược phẩm NAM HẦN Ney
. ⁄

0993060)\ AYA

Layan a. ty
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